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Câu 19: (1đ)
Trên một biến trở có ghi (20 Ω – 1A). Tìm hiệu điện thế lớn nhất đặt vào biến trở này ?

Câu 20: (1đ)

Khi đặt dây dẫn song song với kim nam châm của la bàn và cho dòng điện chạy qua dây dẫn, ta thấy kim nam châm quay lệch đi. Em hãy giải thích tại sao ?

--- HẾT---

	Trường THCS Tân Nhựt

Họ tên thí sinh …………………………………….

……………………………………………………..

Lớp:………………Phòng thi: ……………………..

Ngày sinh.…../…../…….Nơi sinh…………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2023 -2024

NGÀY KIỂM TRA:……………………………..

MÔN KIỂM TRA: VẬT LÍ 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Chữ kí Giám thị 1

Chữ kí Giám thị 2

Số báo danh

Số phách

(Chủ tịch HĐ chấm thi ghi)

Số thứ tự

Điểm bài thi 

(bằng số)

Điểm bài thi 

(bằng chữ)

Số tờ giấy

làm bài

………tờ

Số phách

(Chủ tịch HĐ chấm thi ghi)

Số thứ tự

Chữ kí Giám khảo 1

Chữ kí Giám khảo 2

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trang)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)

Em hãy ghi chữ cái trước câu trả lời đúng nhất vào khung sau: 

Câu

1

Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 1.  Biến trở dùng để điều chỉnh:
A. Cường độ dòng điện        B. Hiệu điện thế       C. Cả A, B đều sai       D. Cả A, B đều đúng

Câu 2: Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào:

A. Chiều của dòng điện qua dây dẫn.                      B. Chiều đường sức từ qua dây dẫn.

C. Chiều chuyển động của dây dẫn.                        D. Chiều dòng điện và chiều đường sức từ.

Câu 3: Nơi đâu có từ trường ?
A. Xung quanh nam châm.                            B. Xung quanh dòng điện.

C. Xung quanh Trái Đất.                               D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4: Dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay dây dẫn có hình dạng bất kì đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm đặt gần nó. Lực này gọi là:

A. lực điện                B. lực hấp dẫn                  C. lực từ                        D. lực đàn hồi

Câu 5: Ta nhận biết từ trường bằng:

A. Điện tích thử        B. Nam châm thử             C. Dòng điện thử          D. Bút thử điện

Câu 6: Nam châm vĩnh cửu có:

A. Một cực                B. Hai cực                        C. Ba cực                      D. Bốn cực

	
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng.

Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất?

A. Phần giữa của thanh                             B. Chỉ có từ cực Bắc

C. Cả hai từ cực                                        D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau

Câu 8: Dụng cụ nào dưới đây không có nam châm vĩnh cửu?

A. Rơ le điện từ                     B. Loa điện                        C. La bàn             D. Đinamo xe đạp

Câu 9: Nam châm điện được sử dụng trong thiết bị:

A. Máy phát điện         B. Làm các la bàn              C. Rơle điện từ                D. Bàn ủi 

Câu 10: Trong các vật dụng sau đây: Bàn là điện, la bàn, chuông điện, rơle điện từ. Vật nào có sử dụng nam châm vĩnh cửu ?

A. La bàn           B. Rơle điện từ                   C. Chuông điện                        D. Bàn là điện

Câu 11: Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào?

A. Tạo với kim nam châm một góc bất kì                 B. Song song với kim nam châm.

C. Vuông góc với kim nam châm.                             D. Tạo với kim nam châm một góc nhọn.
Câu 12: Khi đặt sắt, thép, niken, coban hay các vật liệu từ khác đặt trong từ trường thì:

A. Bị nhiễm điện          B. Bị nhiễm từ         C. Mất hết từ tính           D. Giữ được từ tính lâu dài

Câu 13: Có hiện tượng gì xảy ra với một thanh thép khi đặt nó vào trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua?

A. Thanh thép bị nóng lên.                                B. Thanh thép bị phát sáng.

C. Thanh thép bị đẩy ra khỏi ống dây.              D. Thanh thép trở thành một nam châm.

Câu 14: Nam châm điện có cấu tạo gồm:

A. Nam châm vĩnh cửu và lõi sắt non.              B. Cuộn dây dẫn và lõi sắt non.

C. Cuộn dây dẫn và nam châm vĩnh cửu.          D. Nam châm.

Câu 15: Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào không dùng nam châm điện và nam châm vĩnh cửu?
A. Điện thoại.         B. Công tắc điện (loại thông thường).     C. Chuông điện.      D. Tivi
Câu 16: Động cơ điện là dụng cụ biến đổi:

A. Điện năng thành cơ năng.                             B. Nhiệt năng thành điện năng.    

C. Cơ năng thành điện năng.                             D. Điện năng thành nhiệt năng.
	
II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm)                               

Câu 17: (2đ)
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 12Ω và R2 = 6Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế bằng 12V. 
a) Tính điện trở tương đương của mạch điện ?

b) Hiệu điện thế của mỗi điện trở là bao nhiêu ?

Câu 18:(2đ)
Khi lõi sắt đặt trong ống dây có dòng điện chạy qua sẽ bị nhiễm từ. Em hãy :

a) Nêu cách chế tạo nam châm điện ?

b) Nêu 2 ứng dụng của nam châm điện ?






	TRƯỜNG THCS TÂN NHỰT

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN  


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024

                                      MÔN: VẬT LÝ– KHỐI 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	
	


	Stt
	NỘI DUNG

KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu


	Tổng thời gian
	Tỷ lệ 

(%)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông  hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	1
	Chủ đề: Đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.
	- Đoạn mạch R1 nt R2.
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	1
	3 ph
	5%

	
	
	- Đoạn mạch R1 // R2.
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề: Biến trở
	+ Công dụng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	5,5 ph
	10%

	
	
	+ Ý nghĩa số ghi trên biến trở
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	Chủ đề: Từ trường
	Tác dụng từ của nam châm, dòng điện
	3
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	7,5
	16 ph
	37,5%

	
	
	Nơi đâu có từ trường ? Cách nhận biết từ trường ?
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chủ đề: Lực điện từ
	Thế nào là lực điện từ ? Chiều của lực điện từ.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	4,5 ph
	10%

	
	
	Động cơ điện 1 chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chủ đề: Nam châm điện và ứng dụng của nam châm
	- Sự nhiễm từ của sắt, thép

- Các ứng dụng của nam châm
	6
	0,5
	1
	
	
	
	
	
	7,5
	16 ph
	37,5%

	Tổng
	
	12,5
	5,5
	1 câu
	1 câu
	20 câu
	45 phút
	100%

	Tỉ lệ
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tổng điểm
	
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm


	          TRƯỜNG THCS TÂN NHỰT

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN  


	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024

                                              MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 9
                                              Thời gian làm bài: 45 phút


	Stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi

theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề: Đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.
	 R1 nt R2 
	Vận dụng: giải bài tập tìm các đại lượng

+ Điện trở tương đương

+ Hiệu điện thế
	
	
	1câu

(2 đ)
	

	
	
	 R1 // R2 
	Vận dụng:  giải bài tập tìm các đại lượng

+ Cường độ dòng điện

+ Điện trở tương đương
	
	
	
	

	2
	Chủ đề: Biến trở
	Công dụng
	Nhận biết: Biến trở dùng để làm gì ?
	1 câu

(0,25 đ)
	
	
	

	
	
	Ý nghĩa số ghi trên biến trở
	Vận dụng: tính hiệu điện thế lớn nhất đặt vào 2 đầu biến trở.
	
	
	
	1 câu

(1 đ)

	3
	Chủ đề: Từ trường
	Tác dụng từ của nam châm, của dòng điện
	Nhận biết: 

+ Nam châm có mấy cực từ.

+ Biểu hiện tác dụng từ của dòng điện.

+ Tính chất từ của nam châm.


	4 câu

(1 đ)
	3,5 câu

(2,5đ)
	
	

	
	
	Nơi đâu có từ trường ?
	Nhận biết: xung quanh nam châm, dòng điện và xung quang Trái Đất có từ trường.
	
	
	
	

	
	
	Cách nhận biết từ trường ?
	Thông hiểu: cách nhận biết từ trường.
	
	
	
	

	4
	Chủ đề: Lực điện từ
	Thế nào là lực điện từ ?
	Nhận biết: lực điện từ là gì ? khi nào có lực điện từ
	1 câu

(0,25 đ)
	1 câu

(0,25 đ)
	
	

	
	
	Động cơ điện 1 chiều
	Thông hiểu: Tác dụng biến đổi năng lượng của động cơ.
	
	
	
	

	5
	Chủ đề: Nam châm điện và ứng dụng của nam châm
	+ Sự nhiễm từ của sắt, thép.

+ Các cách làm tăng lực từ của nam châm điện.

+ Ứng dụng của 2 loại nam châm.
	Nhận biết:

+ Các kim loại thuộc vật liệu từ đặt trong từ trường thì trở thành nam châm.

+ 2 cách làm tăng lực từ của nam châm điện.

Thông hiểu: 

+ Ứng dụng của 2 loại nam châm trong cuộc sống.
	6,5 câu

(2,5đ)
	1 câu 

(0,25 đ)
	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn : VẬT LÝ 9

ĐỀ CHÍNH THỨC

A/ TRẮC NGHIỆM:   16 câu x 0,25 đ = 4 đ
(mỗi câu đúng được 0,25 đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	B
	B
	A


B/ TỰ LUẬN: 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2d)
	a) Điện trở tương đương của mạch điện là:

     R = R1 + R2 = 12 + 6 = 18 (Ω)

b) Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mỗi điện trở là:

    có  I = U : R = 12 : 15 = 0,8(A)

    nên U1 = I . R1 = 0,8 . 12 = 9,6(V)

          U2 = I . R2 = 0,8 . 6 = 4,8(V)
	0, 5 đ

0, 5đ

 0,5đ

 0,5đ

	2

(2đ)
	a) Cách chế tạo nam châm điện: quấn dây dẫn xung quanh lõi sắt và cho dòng điện chạy qua.

b) Ứng dụng của nam châm điện:

  - loa điện

  - chuông điện
	 0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	3

(1đ)
	Hiệu điện thế lớn nhất đặt vào biến trở:

   U = I . R = 1 . 20 = 20(V)
	1đ

	4

(1đ)
	Vì xung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua có từ trường và từ trường này đã gây ra lực từ tác dụng, làm cho kim nam châm trong la bàn quay khỏi phương ban đầu.
	1đ


























Thí sinh không được viết vào phần này
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